
Rà soát Mô-đun Chuỗi Hành 
Trình sản phẩm của ASC
Tham vấn lần 2: 2 tháng 3 – 2 tháng 5 năm 2026

Liên hệ: assurance@asc-aqua.org



o Tìm liên kết khảo sát 
tham vấn tại đây

o Đăng ký tham gia các 
phiên Hỏi & Đáp với 
các bên liên quan của 
chúng tôi: 

23 tháng 3: 10:00 UTC 
23 tháng 3: 17:00 UTC 

o Xem xét Mô-đun đã 
sửa đổi và thêm thông 
tin tại đây

Chia sẻ ý kiến của bạn!
Tham vấn mở từ 2 tháng 3 - 2 tháng 5

https://www.surveymonkey.com/r/coc26
https://www.surveymonkey.com/r/coc26
https://www.surveymonkey.com/r/coc26
https://events.teams.microsoft.com/event/1cfa70f6-058c-417d-8c82-676ccc20409e@9188a5af-1d3d-4c96-adc4-5a86281aebb7
https://events.teams.microsoft.com/event/c0ff355e-12fd-4060-b3fc-1551751ed65f@9188a5af-1d3d-4c96-adc4-5a86281aebb7
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
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Nội dung

Rà soát Mô-đun Chuỗi Hành 
Trình (CoC) sản phẩm của ASC

o Giới thiệu 

o Đề xuất cho tham vấn:

o Nhân quyền

o Giết mổ nhân đạo

o An toàn thực phẩm



Giới thiệu
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Đây là lần tham vấn thứ hai về việc rà soát Mô-đun CoC của ASC 

Rà soát Mô-đun CoC của ASC: tổng quan 

Thông qua tham vấn này, ASC tìm 

kiếm ý kiến đóng góp từ các bên liên 

quan về tính khả thi và hiệu quả của 

các đề xuất về:
1. Nhân quyền 

2. Giết mổ nhân đạo

3. Các sửa đổi đối với quy định về an toàn 
thực phẩm

4. Các thay đổi khác về truy xuất nguồn 
gốc và tuân thủ

5. Tài liệu Mô-đun Chuỗi Cung ứng

Đợt tham vấn sơ khởi trong 30 ngày (Tháng 6/2025)

Chuẩn bị bản dự thảo cuối cùng để trình Ban quản trị ASC 
phê duyệt 
(Tháng 8 – Tháng 10/2026)

Phát triển đề xuất Mô-đun đã sửa đổi 
(tháng 7 năm 2025 – tháng 1 năm 2026)

Ra mắt ‘Mô-đun Chuỗi Cung ứng ASC’ đã sửa đổi (tháng 11 
năm 2026, 
có hiệu lực tháng 5 năm 2027)  

Kiểm tra tính khả thi, phân tích tác động 
(tháng 4 - tháng 7 năm 2026)

Tham vấn xem xét Mô-đun lần 2 trong 60 ngày 
(tháng 3 – tháng 5 năm 2026)
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Mô-đun CoC của ASC đã thêm các yêu cầu vào Tiêu chuẩn CoC của MSC 

Xem xét Mô-đun CoC của ASC: bối cảnh

o Mô-đun CoC của ASC đã thêm các yêu cầu vào MSC CoC được thiết kế để 
tăng cường đảm bảo và giá trị của các sản phẩm được chứng nhận ASC 
bằng cách giải quyết gian lận thủy hải sản, an toàn thực phẩm, tính hợp 
pháp, phát hiện các chất và việc sử dụng công nghệ.

o Việc phát triển Mô-đun CoC của ASC bắt đầu vào năm 2019. Module này 
đã được phát hành vào tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực vào tháng 5 năm 
2023, với thời gian ân hạn một năm cho yêu cầu an toàn thực phẩm.

o Cả chương trình MSC CoC và Mô-đun ASC CoC hiện đang được xem xét.

o Vào tháng 6 năm 2025, ASC đã tổ chức một cuộc tham vấn ban đầu về 
Điều khoản Tham chiếu Đánh giá Mô-đun CoC và việc thành lập Nhóm 
Công tác Kỹ thuật về quyền con người.

CoC

Mô-đun
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Mục tiêu chính là xem xét Mô-đun với các chủ đề sau trong phạm vi:

Đánh giá Mô-đun CoC của ASC: mục tiêu

Những cải tiến khác:
Sự phù hợp MSC CoC, khả năng truy xuất kỹ 

thuật số, sản phẩm cải tiến

Các quyền con người mới (được bổ 
sung/thiết lập)

yêu cầu đối với các công ty chuỗi cung ứng 
được chứng nhận ASC

Yêu cầu mới về giết mổ nhân đạo
Yêu cầu

khi áp dụng trong chuỗi cung ứng

Cải thiện an toàn thực phẩm 
yêu cầu

Vui lòng xem trang web ASC CoC để biết thêm tài nguyên dự 
án, bao gồm Điều khoản Tham chiếu của dự án.

https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/wp-content/uploads/2025/05/CoC-Module-Review-Project-Terms-of-Reference-for-consultation-.pdf
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Các bên liên quan đã đưa ra phản hồi sau: 

Đánh giá Mô-đun ASC CoC: 

thông tin đóng góp từ đợt tham vấn sơ khởi năm 2025

Mục tiêu và phạm vi

o Hỗ trợ bao gồm các chủ đề được đề xuất. Đảm bảo quy trình mang tính toàn diện và kết 
quả có thể thực hiện được.

Nhân quyền

o Được công nhận là một lĩnh vực quan trọng đối với ASC, có nhiều quan điểm khác nhau 
về mức độ mà quyền con người nên được bao phủ. Chi phí và độ phức tạp là khó khăn 
đối với một số công ty.

Giết mổ nhân đạo

o Sự đa dạng của quan điểm tùy thuộc vào các bên liên quan và khu vực, với một số câu hỏi 
về tính khả thi được nêu ra. 

An toàn thực phẩm

o Hỗ trợ duy trì yêu cầu và công nhận các chương trình bổ sung. Một số công ty gặp khó 
khăn với chi phí, hậu cần và đáp ứng yêu cầu.

Các chủ đề khác

o Hỗ trợ cách tiếp cận linh hoạt và bao gồm cho truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số.

o Sản phẩm của Chương trình Cải tiến ASC có thể được đảm bảo bởi CoC, truy xuất nguồn 
gốc kỹ thuật số hoặc cả hai.

o Phân tích phản hồi từ tham vấn để 
xây dựng đề xuất

o Thu thập ý kiến từ thị trường ASC, 
đội ngũ đảm bảo và lãnh đạo

o Hai cuộc họp của Nhóm Công tác 
Kỹ thuật về quyền con người 

o Yêu cầu dự thảo đã được phát triển

Sau tham vấn ban đầu, 

ASC đã: 

Đọc báo cáo tóm tắt tham vấn 
năm 2025

https://asc-aqua.org/wp-content/uploads/2026/02/697-Chain-of-custody-summary-report-1.pdf
https://asc-aqua.org/wp-content/uploads/2026/02/697-Chain-of-custody-summary-report-1.pdf
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Một kết quả của việc xem xét là thay đổi tên từ Mô-đun CoC ASC thành Mô-đun Chuỗi Cung ứng ASC. Tên 

mới phản ánh việc bổ sung các yêu cầu cho các tác nhân trong chuỗi cung ứng vượt ra ngoài truy xuất 

nguồn gốc.

Mô-đun CoC ASC đã trở thành Mô-đun Chuỗi Cung ứng ASC 

Xem xét Mô-đun CoC ASC: tiêu đề tài liệu mới



Nhân quyền



A q ua c ult ure  Ste wa rd s h ip  C ou nc il 11

Tầm nhìn của ASC về Quyền Con Người

o Chúng tôi hình dung một ngành nuôi trồng thủy sản là một lực lượng toàn cầu vì điều tốt 
đẹp — nơi mà quyền con người của nhân viên và cộng đồng địa phương không chỉ 
được tôn trọng mà còn được thúc đẩy tích cực.

o Chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi toàn ngành bằng cách đặt ra tiêu chuẩn cho quyền con 
người trong nuôi trồng thủy sản. Thông qua đổi mới và hợp tác với các bên có quyền và 
đối tác, chúng tôi tạo ra các công cụ và chiến lược thực tiễn hỗ trợ việc thực hiện các tiêu 
chuẩn này và mang lại tác động tích cực cho con người.

o Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang web của ASC về quyền con người trong 
nuôi trồng thủy sản.

https://asc-aqua.org/human-rights-in-aquaculture/
https://asc-aqua.org/human-rights-in-aquaculture/
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Các đề xuất về nhân quyền là một phần quan trọng của việc sửa đổi Module đề xuất

Nhân quyền: yêu cầu đối với chuỗi cung ứng được chứng 
nhận

o Cần phải phù hợp với Tiêu chuẩn Trang trại và 
Thức ăn và tầm nhìn của ASC liên quan đến nhân 
quyền, vì ASC đã phát triển chương trình nhân 
quyền của mình một cách ổn định.

o Tiêu chuẩn MSC CoC không bao gồm trọng tâm 
về nhân quyền.

o Lạm dụng nhân quyền và điều kiện làm việc kém 
là một rủi ro trong chuỗi cung ứng thủy sản nuôi 
trồng, và chủ đề này đã thu hút sự chú ý của 
truyền thông toàn cầu.

o ASC đề xuất tăng cường các yêu cầu chuỗi cung 
ứng về nhân quyền.
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Thực hiện Quy tắc 

Ứng xử về Nhân 

quyền của ASC

ASC đề xuất các yêu cầu sau cho các chủ sở hữu chứng chỉ ASC CoC

Đề xuất nhân quyền: tổng quan

Công bố chính 

sách nhân quyền 

và đảm bảo nhận 

thức của người 

lao động

Cam kết với Quy tắc Ứng 

xử, đánh giá không báo 

trước, khắc phục và minh 

bạch 

Cung cấp thông tin 

liên quan đến nhân 

quyền cho kiểm toán 

viên CoC



A q ua c ult ure  Ste wa rd s h ip  C ou nc il 14

1. Các công ty trong chuỗi cung ứng sẽ cần thực hiện Quy tắc Ứng xử về 

Nhân quyền, phù hợp với các yêu cầu trong Tiêu chuẩn Trang trại và 

Thức ăn của ASC nhưng được đơn giản hóa, và được xác minh bằng 

cách tiếp cận dựa trên rủi ro. Quy tắc sẽ bao gồm: 

Đề xuất nhân quyền: Quy tắc Ứng xử 

o Tuân thủ pháp luật
o Tuyển dụng
o Lao động cưỡng bức
o Lao động trẻ em
o Phân biệt đối xử và quấy rối
o Sức khỏe và an toàn
o Thương lượng tập thể và quyền tự do lập hội
o Hợp đồng, tiền lương và giờ làm việc
o Cơ chế khiếu nại
o Sự tham gia của cộng đồng



A q ua c ult ure  Ste wa rd s h ip  C ou nc il 15

Đề xuất nhân quyền: cam kết

o thực hiện Quy tắc Ứng xử về Nhân quyền,

o Chấp nhận các đánh giá không báo trước về sự tuân thủ Quy tắc của các đại diện do ASC lựa 

chọn

o Thực hiện khắc phục khi cần thiết do kết quả của các đánh giá không báo trước

o Cung cấp sự minh bạch công khai về chính sách nhân quyền và kết quả của các đánh giá 

không báo trước, bao gồm cả khắc phục

o Chia sẻ kết quả của bất kỳ cuộc kiểm toán lao động bên thứ ba nào với ASC nếu được yêu 

cầu.

o Tham gia sử dụng các công cụ đảm bảo nhân quyền nếu được ASC yêu cầu

o Chi trả chi phí cho các quy trình đánh giá và khắc phục khi áp dụng

2. Các công ty trong chuỗi cung ứng cần phải văn bản hóa cam 

kết của họ đối với:
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Đề xuất nhân quyền: chính sách nhân quyền 

o quyền tự do lập hội và công nhận có hiệu lực 
về quyền thương lượng tập thể

o xóa bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức 
hoặc bắt buộc

o bãi bỏ hiệu quả lao động trẻ em

o xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong việc làm và 

nghề nghiệp

o môi trường làm việc an toàn và lành mạnh

o đóng vai trò là người láng giềng tốt và tôn 
trọng quyền của cộng đồng xung quanh.

3. Các công ty trong chuỗi cung ứng cần phải công bố chính 

sách nhân quyền, được phổ biến đến tất cả người lao động, 

bao gồm:

4. Các công ty trong chuỗi cung ứng cần phải 

cung cấp thông tin liên quan đến nhân quyền 

cho kiểm toán viên CoC
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Đề xuất nhân quyền: vai trò của CABs và kiểm toán viên 

Xác minh tại các cuộc kiểm toán CoC:

o cam kết của công ty đối với Quy tắc Ứng xử 
và các yếu tố khác được tài liệu hóa

o chính sách nhân quyền được công bố 

o người lao động nhận thức được chính sách nhân 
quyền

Thu thập và ghi lại dữ liệu tại các cuộc kiểm toán CoC liên quan đến nhân quyền, 
chẳng hạn như nhân khẩu học của người lao động (dữ liệu này trở thành đầu vào 
cho công cụ đánh giá rủi ro dựa trên dữ liệu của ASC).

Tạm đình chỉ chứng chỉ CoC nếu ASC xác định tổ chức không giải quyết thành công 
các phát hiện không tuân thủ Quy tắc Ứng xử về Nhân quyền, được phát hiện trong 
các đánh giá không báo trước

1.

2.

3.

ASC đề xuất vai trò sau đây cho các CAB và kiểm toán viên CoC

Trong đề xuất, kiểm toán viên CoC sẽ không có vai trò trong 
việc xác minh thực hiện Quy tắc Ứng xử về Nhân quyền
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ASC sẽ xác định các chủ sở hữu chứng chỉ có rủi ro cao và chọn các đơn vị để thực hiện đánh 
giá 

Đề xuất về nhân quyền: Vai trò của ASC 

Áp dụng công cụ đánh giá 
rủi ro dựa trên dữ liệu để xác 
định các chủ sở hữu chứng 
chỉ có rủi ro cao để chọn cho 
các đánh giá không báo trước, 
bao gồm các yếu tố rủi ro như:

o hoạt động, địa điểm, quy 
mô doanh nghiệp

o lịch sử hoạt động

o sử dụng lao động di cư

o công nhận các cuộc kiểm 
toán và phát hiện của bên 
thứ ba

o các vấn đề mới phát sinh -> 
đầu vào từ tiếng nói của 
người lao động

Chọn các đại lý 
đủ điều kiện để 
thực hiện các 
đánh giá nhân 
quyền không 
báo trước dựa 
trên rủi ro để xác 
minh việc thực 
hiện toàn bộ 
hoặc một phần 
Quy tắc Ứng xử. 
Các đơn vị có thể 
là một NGO, một 
kiểm toán viên 
ASC hoặc một tư 
vấn viên

Được hướng dẫn bởi một 
quy trình minh bạch bao 
gồm:

o Các yếu tố rủi ro liên 
quan

o Nội dung và định dạng 
của báo cáo đánh giá

o Cách tiếp cận thực 
hành tốt nhất tại các 
đánh giá

o Phát hiện và giải quyết 
bao gồm khắc phục

o Thời gian và biện pháp 
trừng phạt

o Công bố kết quả

Cung cấp các tùy chọn hỗ trợ 
từ tư vấn viên hoặc NGO 
trong các quy trình khắc 
phục, khi cần thiết

Theo thời gian, phát triển các 
nguồn lực và công cụ hỗ trợ 
cho các công ty trong các 
lĩnh vực như tiếng nói của 
người lao động

1. 2. 3. 4.

5.



Giết mổ nhân đạo
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Giết mổ nhân đạo: bối cảnh

o Tiêu chuẩn Trang trại ASC chứa các yêu cầu về 
phúc lợi động vật cho giết mổ nhân đạo, cụ thể là 
4.1.3 cho cá và 4.2.3 cho giáp xác.

o Giết mổ có thể diễn ra ngoài Đơn vị Chứng nhận 
của trang trại trong chuỗi cung ứng sau trang trại, 
ví dụ tại nhà chế biến đầu tiên. 

o ASC nhằm đảm bảo rằng giết mổ được thực hiện 
nhân đạo, bất kể nơi nào diễn ra.

A q ua c ult ure  Ste wa rd s h ip  C ou nc il 20

Giới thiệu các yêu cầu về phúc lợi động vật của 
ASC cho giết mổ nhân đạo tại các trang trại ASC 
đến các công ty chuỗi cung ứng liên quan

Xem thêm thông tin về Tiêu chuẩn 
Trang trại ASC tại đây

https://programme-centre.asc-aqua.org/farm-v1/farm-standard/
https://programme-centre.asc-aqua.org/farm-v1/farm-standard/
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Các yêu cầu về phúc lợi động vật của ASC cho giết mổ nhân đạo tại các trang trại ASC 
được đề xuất áp dụng cho các công ty chuỗi cung ứng thực hiện giết mổ

Giết mổ nhân đạo: đề xuất

o Các yêu cầu về phúc lợi động vật của Tiêu chuẩn Trang 
trại ASC liên quan đến giết mổ nhân đạo, 4.1.3 (cá) và 
4.2.3 (giáp xác), được đề xuất áp dụng cho các công ty 
chuỗi cung ứng thực hiện giết mổ. 

o ASC đề xuất rằng giết mổ diễn ra trong chuỗi cung ứng 
sau trang trại sẽ được kiểm toán và báo cáo bởi các 
kiểm toán viên trang trại ASC được công nhận, với kiểm 
toán viên CoC xác minh thư tuân thủ.

o ASC sẽ chứng kiến một mẫu kiểm toán, thực hiện các 
đánh giá của riêng mình và cũng có thể chỉ đạo CAB 
đình chỉ chứng nhận. 

o Phụ lục 2 & 3 trong Dự thảo Mô-đun chi tiết quy trình.



An toàn thực phẩm
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An toàn thực phẩm: 

bối cảnh và đánh giá dữ 
liệu 

o

o Chứng nhận được GFSI công nhận 
hoặc ISO 22000 là bắt buộc đối với 
các nhà chế biến và đóng gói theo 
tiêu chuẩn ASC CoC kể từ ngày 30 
tháng 5 năm 2024.  

o Một số ít công ty thích/ cần đáp 
ứng yêu cầu bằng cách chứng 
minh tính tương đương.

o Hơn 1.000 báo cáo kiểm toán CoC đã được 

xem xét để giám sát việc thực hiện, các 

mô hình theo khu vực và chương trình an 

toàn thực phẩm, cũng như các thách thức 

có thể xảy ra.

o Đình chỉ CoC liên quan đến an toàn thực 

phẩm

o Yêu cầu thay đổi về việc gia hạn thời gian 

kèm theo bằng chứng về các hành động 

đang tiến hành

o Phản hồi từ các câu hỏi và câu hỏi thường 

gặp

o Đầu vào từ tham vấn Đánh giá Mô-đun 

CoC ban đầu

ASC đã xem xét dữ liệu để thông báo các cải 

tiến đề xuất:
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ASC đề xuất duy trì yêu cầu về an toàn thực 
phẩm, với các sửa đổi:

An toàn thực phẩm: đề xuất

o chuyển yêu cầu này từ điều kiện tiên quyết sang một điều 
khoản trong tiêu chuẩn, nhằm cho phép ghi nhận lỗi vi 
phạm thay vì đình chỉ chứng nhận ngay lập tức nếu vi phạm 
điều khoản đó

o bỏ yêu cầu các công ty phải thông báo cho CAB trong vòng 
2 ngày nếu chứng nhận an toàn thực phẩm của họ trở nên 
không hợp lệ

o Bao gồm việc công nhận các chương trình an toàn thực 
phẩm khác mà ASC đã đánh giá là tương đương chấp nhận 
được với chứng nhận được GFSI công nhận hoặc ISO 22000, 
ví dụ như Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản.

o tăng ngưỡng miễn trừ từ €2 triệu lên €10 triệu
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Các chủ đề khác: Sự 
phù hợp của MSC CoC, 
khả năng truy xuất kỹ 
thuật số và các sản 
phẩm cải tiến
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Bản đánh giá cũng đề cập đến các 
chủ đề khác như sự phù hợp với 
MSC CoC. 

Sự liên kết MSC CoC 
& các vấn đề khác

Duy trì sự phù hợp với MSC CoC

o Tham vấn công khai về Đánh giá Chuỗi Hành trình 
Sản phẩm (CoC) của MSC cũng bắt đầu vào tháng 3 
năm 2026 trong 60 ngày.

o Đồng bộ hóa và loại bỏ một số điều khoản trong 
Mô-đun đã được tích hợp vào Tiêu chuẩn Chuỗi 
hành trình sản phẩm của MSC (MSC CoC) 

o MSC đề xuất không áp dụng Đánh giá Tính dễ bị 
gian lận

o Quyền con người, giết mổ nhân đạo, an toàn thực 
phẩm là những yếu tố cụ thể của Module Chuỗi 
Cung ứng ASC

o Cải tiến và bổ sung các phần về truy xuất 
nguồn gốc và tuân thủ

o Nâng cao sự nổi bật của truy xuất nguồn 
gốc kỹ thuật số nhưng chỉ có sửa đổi nhỏ

o Sản phẩm cải tiến chưa được bao gồm

Các chủ đề khác của ASC



o Tìm liên kết khảo sát 
tham vấn tại đây

o Đăng ký tham gia các 
phiên Hỏi & Đáp với 
các bên liên quan của 
chúng tôi: 

23 tháng 3: 10:00 UTC 
23 tháng 3: 17:00 UTC 

o Xem xét Mô-đun đã 
sửa đổi và thêm thông 
tin tại đây

Chia sẻ ý kiến của bạn!
Tham vấn mở từ 2 tháng 3 - 2 tháng 5

https://www.surveymonkey.com/r/coc26
https://www.surveymonkey.com/r/coc26
https://www.surveymonkey.com/r/coc26
https://events.teams.microsoft.com/event/1cfa70f6-058c-417d-8c82-676ccc20409e@9188a5af-1d3d-4c96-adc4-5a86281aebb7
https://events.teams.microsoft.com/event/c0ff355e-12fd-4060-b3fc-1551751ed65f@9188a5af-1d3d-4c96-adc4-5a86281aebb7
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule
https://asc-aqua.org/business/chain-of-custody-standard/#cocmodule


Aquaculture Stewardship Council Limited, 27 Old Gloucester Street, London, WC 1N 3AX. The ASC is a charity registered in England and Wales no 1150418.
A non-profit making company limited by guarantee. Registered in England no 08172832. The ASC logo is a registered trademark.

Aquaculture Stewardship Council

Maliebaan 50-B, 3581 CS Utrecht, The Netherlands

Tel: +31 30 230 5929

www.asc-aqua.org

communication@asc-aqua.org

Aquaculture Stewardship Council, 2016

Cảm ơn bạn!
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